
BẢNG GHI ĐIỂM
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN HỌC/MÔ ĐUN Lớp: N19DLK

TÊN MÔN: ĐỒ ÁN CƠ SỞ NGÀNH Tín chỉ: 1
MÃ MÔN: IS2246 Học kì: 3

Ngày thi: 16/01/2015 Lần thi: 2

Ý
thức/Ch

uyên
cần

Nội
dung Tổng SỐ CHỮ

2 3 5

30% 70%

1 1913711439 Bùi Đức Hiển N19DLK1 5 6 5.7 LP 0.0 Khäng HP+LP

2 1912711447 Hà Thị Thanh Huyền N19DLK1 9.3 8 8.4 9.0 8.8 Taïm pháøy Taïm

3 1913711403 Nguyễn Đình An N19DLK2 7.5 7.5 7.5 LP 0.0 Khäng LP

4 1912711407 Mai Thị Phương Anh N19DLK2 7.5 7.5 7.5 LP 0.0 Khäng LP

5 1912711517 Nguyễn Thị Như Thủy N19DLK2 9 8 8.3 LP 0.0 Khäng HP+LP
6 1912711415 Trần Thị Quỳnh Chi N19DLK3 9 9 9.0 LP 0.0 Khäng LP

7 1912711514 Đỗ Thị Xuân Thương N19DLK3 7 7.5 7.4 7.0 7.2 Baíy pháøy Hai

8 1913711413 Võ Đức Hoài Bảo N19DLK4 10 9 9.3 9.0 9.1 Chên pháøy Mäüt

1 1812719297 Lâm Thảo Uyên N18DLK2 8 7.5 7.7 9.0 8.5 Taïm pháøy Nàm 26479
2 1812719275 Phạm Thị Trâm N18DLK3 9.5 8.5 8.8 6.0 7.1 Baíy pháøy Mäüt 26455
3 1813719052 Trần Văn Định N18DLK6 8.8 8.5 8.6 6.0 7.0 Baíy 94138
4 1813719240 Nguyễn Văn Thịnh N18DLK6 5 6 5.7 9.0 7.7 Baíy pháøy Baíy 28853
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Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2015
LẬP BẢNG KIỂM TRA KHOA CAO ĐẲNG NGHỀ PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

Nguyễn Thị Kim Phượng Dương Mai Bảo Liên ThS. Nguyễn Ân

Số sinh viên nợ
TỔNG CỘNG :

NỘI DUNG THỐNG KÊ GHI CHÚ

Số sinh viên đạt

GVHD

GV
PB

ĐiỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

LỚP

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
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